
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG HOA, ĐÀI LOAN 

 

 1. Nội dung chương trình   

Chương trình học tập liên kết trao đổi giữa sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, 
ĐHQGHN với trường Đại học Trung Hoa, Đài Loan (Chung Hua University – 
CHU). Sinh viên học văn bằng kép ngành Quản trị Doanh nghiệp hoặc Quản trị Du 
lịch MICE tại 1 trong 2 trường đại học thành viên của Đại học Trung Hoa: Học 
viện Quản trị và Học viện Du lịch.  

2. Ưu điểm của chương trình 

- Được chuyển đổi tín chỉ;  

- Nâng cao khả năng ngôn ngữ; 

- Chi phí ban đầu thấp, có nhiều chương trình học bổng; 

- Được giới thiệu vị trí thực tập hưởng lương tại các tập đoàn lớn: MOS BURGER, 
Lih Pao Group, Dar Long Business Institution (Tập đoàn Đạt Long), LEOFOO 
Tourism Group (Tập đoàn Du lịch Lục Phúc)… 

- Được cấp chứng nhận hoàn thành các học phần học tập và thực tập. 

- Được cấp bằng cử nhân của Đại học Trung Hoa, Đài Loan (trong trường hợp sinh 
viên học 2 năm tại ĐH Trung Hoa) 

3. Đối tượng tham gia: 

- Là sinh viên năm năm 3, 4. 

4. Điều kiện tham gia:  

- Chứng chỉ Năng lực Hoa ngữ TOCFL đạt mức B1; Hoặc TOEIC > 450. 

5. Chương trình học bổng:  

- Nhận ngay học bổng: 48.166.640 VNĐ khi tham gia, gồm:  

(1) 36,416,640 VNĐ (46,688 Đài tệ): Học bổng 100% học phí HK1. 

(2) 11,750,000 VNĐ (500 USD): Học bổng hướng dẫn thủ tục hồ sơ. 

- Học bổng ưu tú: Vào các kì học 2, 3, 4, sinh viên có điểm trung bình đạt 80 trở 
lên, nằm trong top 10% có thành tích xuất sắc nhất lớp sẽ được miễn học phí 
(46,688 Đài tệ). 



6. Thời gian: 1-2 năm.  

​ Sau 1 năm học tập tại Đài Loan, sinh viên được trường ĐH Trung Hoa, Đài 
Loan gửi bảng thành tích học tập và bảng đánh giá kết quả thực tập về, Khoa xác 
nhận chuyển đổi các học phần tương đương, Trường ĐH Ngoại ngữ cấp bằng tốt 
nghiệp sau khi xác nhận sinh viên sinh viên hoàn thành số tín chỉ theo qui định. 
Trong trường hợp sinh viên tiếp tục học năm thứ 2 tại ĐH Trung Hoa, Đài Loan, sẽ 
được cấp bằng tốt nghiệp đại học của ĐH Trung Hoa. 

7. Thời gian nhập học: tháng 2 năm 2023. 

8. Chi phí hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục hồ sơ:  

Bảng tổng hợp chi tiết chi phí tham gia chương trình 

STT Nội dung Chi phí Học bổng Thực chi 
sau học bổng 

 
Chi phí thủ tục hồ sơ, visa, vé 

máy bay 
 

   

1 Phí xét tuyển hồ sơ 100 USD 2,350,000 - 2,350,000 

2 
Lệ phí visa theo quy định của Văn 
phòng KTVH Đài Bắc - Đài Loan 

66 USD 
1,551,000 - 1,551,000 

3 
Phí dịch thuật, công chứng toàn bộ 

hồ sơ qua phòng Tư pháp  
150 USD 

3,525,000 - 3,525,000 

4 Phí chứng thực bằng cấp qua Cục 
Lãnh Sự -Bộ Ngoại giao 600,000 - 600,000 

5 Vé máy bay 7,050,000 - 7,050,000 

6 

Chi phí hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ 
xin học bổng chi phí học bổng và 
suport toàn bộ quá trinh học tập, 

làm việc tại Đài Loan 

23,500,000 11,750,000 11,750,000 

 Tổng (1) 38,576,000 11,750,000 26,826,000 

 
Chi phí Học phí, KTX, bảo 
hiểm, thẻ cư trú nộp tại Đài 

Loan khi nhập học 
   

II Học phí HK1: 46,688 Đài tệ 36,416,640 36,416,640 0 
1 Phí bảo hiểm: 3.000 Đài tệ 2,340,000 - 2,340,000 
2 Phí thẻ cư trú: 1.000 Đài tệ 780,000 - 780,000 
3 Kí túc xá: 11.500 Đài tệ/HK 8,970,000 - 8,970,000 
4 Tổng (2) 48,506,640 36,416,640 12,090,000 

 Tổng chi phí tham gia chương 
trình: (1) + (2) 87,082,640 48,166,640 38,916,000 

 

 



9. Chi phí và thu nhập tại Đài Loan 

BẢNG TỔNG HỢP TÀI CHÍNH THU CHI, HỌC BỔNG TRAO ĐỔI ĐÀI LOAN 

Năm thứ nhất 

STT Nội dung Chi phí Học bổng Thực chi Thu nhập Thu nhập 
tích luỹ 

  Tồn                            -  

1 

Thu nhập trung bình năm 
học thứ nhất: 09 tháng học 
làm việc lương tối thiểu 
13.440 Đài tệ/tháng 
(20h/tuần, 168 Đài tệ/giờ). 
03 tháng nghỉ hè, đông, 
xuân lương 25,200 Đài tệ/ 
tháng. 

                   -       195,960        195.960  

2 Học phí học kì 1 (học và có 
thể chuyển đổi 23 TC) 46,688 46,688 -         195,960  195,960 

3 KTX học kì 1  11,500 - 11,500                   -   184,460 

4 Học phí học kì 2 (học và có 
thể chuyển đổi 23 TC) 46,688 1,688 45,000                  -  139,460 

5 KTX học kì 2 11,500 - 11,500                  -  127,960 

  Tổng tiền Đài tệ  116,376 48,376 68,000 195,960 127,960 

  Tổng tiền Việt Nam đồng  90,773,280 37,733,280 53,040,000 152,848,800  99,808,800 

 
Như vậy, nếu sinh viên học 1 năm tại Đài Loan sẽ nhận được học bổng 

48,376 Đài tệ (37,733,280 đồng); chỉ cần chi trả 68,000 Đài tệ (53,040,000 đồng).  
Sinh viên được nhà trường giới thiệu việc với thu nhập là 195.960 Đài tệ 

(152.848.800 đồng); sau khi chi trả tiền học phí và KTX sẽ còn lại 127,960 Đài tệ 
(99,808,800 đồng) để chi trả sinh hoạt phí và tiết kiệm cho bản thân hoặc giúp đỡ 
gia đình. 



BẢNG TỔNG HỢP TÀI CHÍNH THU CHI, HỌC BỔNG TRAO ĐỔI ĐÀI LOAN 

Năm thứ 2 

STT Nội dung Chi phí Học bổng Thực chi Thu nhập Thu nhập 
tích luỹ 

  Tồn                            -  

1 

Thực tập và học tập các 
học phần thay thế tại 
doanh nghiệp và được 
hưởng lương 25,000 Đài 
tệ/ tháng. 

                   -  300,000 300,000 

2 Học phí học kì 1 (được 
chuyển đổi 09 TC) 46,688 1,688 45,000 - 255,000 

3 KTX học kì 1  11,500 - 11,500 - 243,500 

4 Học phí học kì 2 (được 
chuyển đổi 09 TC) 46,688 1,688 45,000 - 198,500 

5 KTX học kì 2 11,500 - 11,500 - 187,000 

  Tổng tiền Đài tệ  116,376 3,376 113,000 300,000 187,000 

  Tổng tiền  
Việt Nam đồng  90,773,280 2,633,280 88,140,000 234,000,000 145,860,000 

Như vậy, nếu sinh viên tiếp tục học năm thứ 2 tại Đài Loan để nhận bằng tốt 
nghiệp của ĐH Trung Hoa, sẽ được bố trí thực tập và học tập các học phần thay 
thế tại doanh nghiệp và được chi trả mức lương là 25,000 Đài tệ/tháng. Thu nhập 1 
năm là là 300,000 Đài tệ ( 234,000,000 đồng); Sinh viên sẽ nhận được học bổng 
3,376 Đài tệ (2,633,280 đồng). Cần chi trả tiền học phí và KTX là 113,000 Đài tệ 
(88,140,000 đồng).  

Khi đó, sinh viên sẽ tích luỹ được 187,000 Đài tệ (145,860,000 đồng) để chi 
trả sinh hoạt phí và tiết kiệm cho bản thân hoặc giúp đỡ gia đình.​
___________________________________​
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DẠY - HỌC TIẾNG HÁN ULIS - SUNWAH 
Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm ULIS - SUNWAH, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Số 2 
Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại liên hệ:  0387.085.199 (Cô Huệ VPK) hoặc 0989.748.300 (cô Huyền)​
​
                      
 


